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NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 1136/TTr-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành và thông qua Kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con), no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

2. Các mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu 1

Củng cố, ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện quy mô gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con); thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên 80%.

Chỉ tiêu 2: Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con.

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức về hôn nhân và gia đình đạt 95%.

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ người cao tuổi trong gia đình được con, cháu chăm sóc, phụng dưỡng hoặc được Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật từ 95 - 100%

Chỉ tiêu 5: Gia đình thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt trên 90%.

b) Mục tiêu 2

Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; tăng cường phòng, chống bạo lực trong gia đình; khuyến khích phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.

Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:

Chỉ tiêu 1: 100% hộ gia đình được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong ổn định và phát triển xã hội.

Chỉ tiêu 2: Cơ bản xóa tình trạng tảo hôn.

Chỉ tiêu 3: Giảm tỷ lệ các vụ việc có liên quan đến hành vi bạo lực trong gia đình, bình quân hàng năm từ 10 - 15%.

Chỉ tiêu 4: Giảm tỷ lệ gia đình bị các tệ nạn xã hội xâm nhập vào, bình quân hàng năm từ 10 - 15%.

c) Mục tiêu 3

Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh, gia đình bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc các dân tộc thiểu số, gia đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010:

Chỉ tiêu 1: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. (Theo tiêu chuẩn mới).

Chỉ tiêu 2: 100% gia đình thương binh, liệt sỹ gia đình có công với cách mạng và người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình nơi cư trú. Gia đình có nạn nhân chất độc da cam, gia đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được Nhà nước, cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần.

Chỉ tiêu 3: 100% gia đình có nhà ở.

Chỉ tiêu 4: 100% hộ gia đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác.

Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch sinh hoạt đạt 85%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Lãnh đạo, tổ chức và quản lý:
a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần xác định công tác gia đình là nhiệm vụ thường xuyên, nội dung quan trọng trong kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm. Chủ động rà soát, đánh giá tình hình gia đình tại địa phương, xây dựng chương trình kế hoạch giải quyết những thách thức khó khăn về gia đình và công tác gia đình.

b) Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác gia đình

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; thực hiện có hiệu quả việc phối hợp lồng ghép các hoạt động của cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác gia đình.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá định kỳ. Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình Việt Nam với các tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi bạo lực, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân và cộng đồng dân cư trong việc giúp đỡ, ngăn chặn các hành vi bạo lực, bạo hành trong gia đình.

Tiếp tục kiện toàn, ổn định và nâng cao chất lượng bộ máy cán bộ làm công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em từ tỉnh đến cơ sở.

c) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình

Xây dựng, khuyến khích và nhân rộng các mô hình gia đình phát triển bền vững như: Gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, gia đình, dòng họ hiếu học… Kết hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội thực hiện tốt quy ước, hương ước nếp sống văn hóa tạo môi trường lành mạnh nhằm xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, củng cố và xây dựng quan hệ bình đẳng, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình; quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc và nuôi dưỡng người cao tuổi.

Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của gia đình đối với cộng đồng; củng cố và phát huy tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để đời sống gia đình và cộng đồng ngày càng được cải thiện, văn minh, tiến bộ.

2. Thông tin, giáo dục, truyền thông
a) Nội dung giáo dục, truyền thông

Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về gia đình, chú trọng những nội dung liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số, Pháp lệnh Người cao tuổi.

Cung cấp kiến thức để các gia đình chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, kỹ năng làm cha làm mẹ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, phòng chống bạo lực và tệ nạn xã hội trong gia đình và cộng đồng.

b) Đa dạng hóa các loại hình thông tin, giáo dục, truyền thông phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng; coi trọng hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng phù hợp từng đối tượng để giáo dục kiến thức về gia đình, nhân rộng các điển hình tiên tiến về công tác gia đình.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm tư vấn, dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, mở rộng màng lưới đến cấp huyện và cơ sở, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn trực tiếp về gia đình.

Tăng cường biên soạn, sản xuất và phát hành tài liệu, sản phẩm truyền thông làm cẩm nang cho các gia đình.

3. Phát triển kinh tế gia đình
a) Thực hiện chính sách phát triển kinh tế gia đình

Có chính sách cụ thể hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, bảo hiểm rủi ro để ổn định và phát triển kinh tế gia đình.

Có chính sách để hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới, sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, hỗ trợ các gia đình tham gia sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Tích cực khai thác và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình vay vốn ngắn hạn và dài hạn nhằm xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, mở rộng phát triển kinh tế, đẩy mạnh loại hình kinh tế trang trại, vươn lên làm giàu chính đáng.

b) Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế.

Mở rộng các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích phát triển thêm ngành nghề mới và sử dụng lực lượng được đào tạo về kỹ thuật, công nghệ để chuyển giao công nghệ cho các gia đình phát triển kinh tế.

Các tổ chức nghề nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và cung cấp thông tin kinh tế cho các hộ gia đình, cung cấp kiến thức, kỹ thuật mới, đầu tư công nghệ mới, kinh nghiệm kinh doanh, kiến thức pháp luật, quản lý cho các thành viên trong gia đình.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông, các trường dạy nghề. Mở các lớp đào tạo nghề và quản lý kinh tế cho thanh niên trước khi bước vào tuổi lao động phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm dân cư. Khuyến khích tư nhân tham gia hướng nghiệp và đào tạo nghề.

c) Lồng ghép các chương trình và đẩy mạnh sự hợp tác để phát triển kinh tế gia đình

Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia: chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, chương trình xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để giảm nhanh tỷ lệ các hộ nghèo và tăng các hộ giàu, hộ khá.

Khuyến khích các hình thức gia đình hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh trong các hội nghề nghiệp, câu lạc bộ, các hình thức liên doanh, liên kết, hợp đồng giữa gia đình với doanh nghiệp, với các tổ chức cung cấp thông tin, dịch vụ khoa học - công nghệ, các nhà cung ứng, phân phối, thu mua sản phẩm; hỗ trợ gia đình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, sáng tạo sản phẩm mới, dịch vụ mới và tìm kiếm thị trường. Tạo sự gắn kết giữa kinh tế gia đình và kinh tế tập thể.

4. Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân rộng và phát huy hiệu quả của các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Xã phường, thị trấn khuyến học”; phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội ngay tại gia đình. Giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hoạt động văn hóa không lành mạnh gây tổn hại đến gia đình.

5. Xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ gia đình và cộng đồng
Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ gia đình và cộng đồng; tạo mọi điều kiện cho gia đình tiếp cận được kiến thức pháp luật, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội.

a) Xây dựng, củng cố và nâng cao hệ thống dịch vụ tư vấn về gia đình

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải tại cộng đồng; hình thành các loại hình dịch vụ tư vấn phù hợp.

Xây dựng hoàn thiện các trung tâm trợ giúp pháp lý, tư vấn về pháp luật, hôn nhân và gia đình, y tế, văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu của gia đình.

b) Xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ gia đình.

Xây dựng một số loại hình dịch vụ gia đình và cộng đồng như giáo dục gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, dịch vụ khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và các loại dịch vụ phục vụ sinh hoạt gia đình.

Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống các trường mầm non, phát triển các loại hình trường dân lập và tư thục, xây dựng và thực hiện các mô hình chăm sóc người tàn tật hoặc người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đưa các nội dung giáo dục về gia đình vào hoạt động của nhà văn hóa cơ sở.

6. Thực hiện chính sách ưu đãi, ưu tiên và trợ giúp xã hội cho gia đình
Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh, gia đình bệnh binh, gia đình có nạn nhân chất độc hóa học.

Thực hiện chính sách ưu tiên đối với các gia đình thuộc dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các gia đình gặp rủi ro, thiên tai, gia đình neo đơn, gia đình có người tàn tật, gia đình nghèo.

7. Thực hiện các hoạt động và dự án trong giai đoạn 2006 - 2010
+ Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi. Thời gian thực hiện: 2006 - 2010

+ Dự án hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. Thời gian thực hiện: 2007 - 2010

+ Phát triển dịch vụ gia đình và cộng đồng. Thời gian thực hiện: 2007 - 2010

+ Phòng, chống bạo lực gia đình và sự xâm nhập các tệ nạn xã hội vào gia đình. Thời gian thực hiện: 2007 - 2010

+ Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Thời gian thực hiện: 2006 - 2010.

8. Kinh phí.
Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm, đảm bảo việc thực hiện các hoạt động và dự án của kế hoạch. Tập trung ưu tiên cho 3 hoạt động: Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi; phòng chống bạo lực gia đình và sự xâm nhập các tệ nạn xã hội vào gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em. Đồng thời huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho công tác gia đình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này;

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết;

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006.
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